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V/v danh mục TTHC đủ điều kiện 

triển khai DVCTT toàn trình, 

DVCTT một phần năm 2023 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Sau khi tổ chức rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ngành Nội vụ từ cấp tỉnh đến cấp xã để cập nhật danh mục thủ tục hành 

chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình (DVCTT toàn 

trình) và dịch vụ công trực tuyến một phần (DVCTT một phần) năm 2023 theo 

hướng dẫn tại Văn bản số 526/STTTT-CNTT ngày 06/4/2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo như sau: 

Hiện nay, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội 

vụ được UBND tỉnh công bố và đang có hiệu lực thi hành gồm: cấp tỉnh có 95 thủ 

tục1 (trong đó có 02 TTHC lĩnh vực lưu trữ không thực hiện qua Trung tâm PV 

HCC tỉnh và Cổng dịch vụ công tỉnh, đang thực hiện trực tiếp và thông qua Cổng 

thông tin của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh); ở cấp huyện có 34 thủ tục2; cấp xã 

có 15 thủ tục3. Tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND 

tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, từ cấp tỉnh 

đến cấp xã năm 2022, số thủ tục toàn trình của ngành Nội vụ ở cấp tỉnh có 51 

thủ tục, cấp huyện có 33 thủ tục, cấp xã có 05 thủ tục.  

Sau khi rà soát, Sở Nội vụ đề nghị danh mục các TTHC đủ điều kiện triển 

khai DVCTT toàn trình và DVCTT một phần năm 2023, cụ thể: 

 1. Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn 

trình 

1.1 Cấp tỉnh:  27 TTHC. 

1.2 Cấp huyện: 14 TTHC 

1.3 Cấp xã: 05 TTHC 

(tại Phụ lục 1 gửi kèm theo). 

Ngoài ra, có 01 thủ tục hành chính “Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài” không thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Nội vụ công bố tại Quyết định 

số 4151/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh. Vì vậy, Sở Nội vụ đề 

                                                 
1 Tại các Quyết định: số 526/QĐ-UBND ngày 10/02/2020; số 3744/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND 

tỉnh. 
2 Tại Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh. 
3 Tại Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh. 

 



2 

 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông lưu ý trong quá trình tổng hợp, đưa ra khỏi 

danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ ở 

cấp huyện (tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh). 

2. Danh mục thủ tục hành chính áp dụng DVCTT một phần 

2.1 Cấp tỉnh: 64 TTHC 

2.2 Cấp huyện: 20 TTHC 

2.3 Cấp xã: 10 TTHC 

(tại Phụ lục 2 gửi kèm theo). 

Sở Nội vụ gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP.
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